
 

BỘ NỘI VỤ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-BNV Hà Nội, ngày          tháng 10 năm 2026     

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình, một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ; Danh mục thủ tục hành chính có đối tượng thuộc trách nhiệm 

quản lý của các bộ, ngành khác do bộ, ngành cung cấp dịch vụ công 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Căn cứ Nghị định số 276/2026/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 310/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 

nhà nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Nghị định số 385/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2026 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, cụ thể như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình (chi tiết tại Phụ lục I đính kèm); 

2. Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến một phần (chi tiết tại Phụ lục II đính kèm); 

3. Danh mục thủ tục hành chính có đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của bộ, 

ngành khác do bộ, ngành cung cấp dịch vụ công (chi tiết tại Phụ lục III đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết 

định số 672/QĐ-BNV ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố 
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Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia C12); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để ph/h triển khai); 

- UBND, SNV các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; 

- Trung tâm CNTT (để đăng tin); 

- Lưu: VT, VP (VTLT&KSTTHC). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Vũ Chiến Thắng 

 


		2026-10-21T08:17:59+0700
	Vũ Chiến Thắng
	BỘ NỘI VỤ


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-21T09:41:43+0700
	Hà Nội
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-21T09:41:46+0700
	Hà Nội
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-21T10:32:41+0700
	Hà Nội
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




